TÓM TẮT

Đề tài “Điều tra tình hình sản xuất, giống và kĩ thuật canh tác rau vụ Thu Đông năm 2009 tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” được thực hiện tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ tháng 08 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009. Kết quả điều tra, thu thập thông tin và phỏng vấn trực tiếp (thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn) 40 nông hộ chuyên sản xuất rau tại hai xã Thái Hòa và Thạnh Phước cho biết: 

- Về tình hình sản xuất rau: Toàn huyện Tân Uyên có 9 vùng sản xuất rau, tập trung ở 3 vùng lớn: xã Phú Chánh, xã Thái Hòa và Thạnh Phước. Tổng diện tích trồng rau của cả huyện năm 2009 là 10.098 ha, năng suất trung bình là 15,83 tấn/ha và tổng sản lượng là 159.866 tấn. Diện tích trồng rau của 1 nông hộ biến động từ 400 – 6.200 m2, trung bình là 2.400 m2. 

- Về các loại giống rau: Có 12 loại rau đang được trồng ở hai xã Thái Hòa và Thạnh Phước, trong đó có 3 loại rau chủ lực: đậu bắp, dưa leo và hành lá. Có 6 loại rau là đậu bắp, dưa nụ, mướp hương, cà tím, bạc hà và hành lá (chiếm tỉ lệ 50 %) được các nông hộ sử dụng giống địa phương để trồng và 6 loại rau: dưa leo Caesar 17, khổ qua Việt Nông 06, mướp khía TN 220, bí đao TN 9, đậu đũa TN 142, cải ngọt TN 1 (chiếm tỉ lệ 50 %) được các nông hộ sử dụng giống F1. 

- Về kĩ thuật canh tác rau:

+ Có 3 vụ rau chính ở Tân Uyên: vụ Hè Thu (tháng 5 – tháng 8), vụ Thu Đông (tháng 9 – tháng 11) và vụ Đông Xuân (tháng 12 – tháng 02 năm sau);
+ Xử lí đất trước khi trồng: Có 74,6 % số nông hộ phơi đất, trong đó có 50,7 % số nông hộ phơi đất kết hợp với thuốc hóa học; 

+ Có 4 loại rau: dưa leo, khổ qua, mướp khía, mướp hương (chiếm tỉ lệ 33,3 %) được trồng phủ bạt; 

+ Có 91 % số nông hộ trồng rau luân canh;

+ Xử lí hạt giống: Có 22,5 % số nông hộ xử lí bằng nước nóng và 38,8 % số hộ xử lí bằng thuốc bảo vệ thực vật; 

+ Nguồn nước tưới rau: Có 95 % số hộ sử dụng nước giếng và 5 % số hộ sử dụng nước ao hồ; 

+ Phân bón: Có 82,5 % số hộ sử dụng phân hữu cơ và 100 % số hộ sử dụng phân vô cơ.

- Về tình hình sâu bệnh hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau:

+ Có 7 loại sâu hại và 6 loại bệnh hại phổ biến trên các loại rau; 

+ Có 12 loại thuốc trừ sâu, 8 loại thuốc trừ bệnh và 2 loại thuốc trừ cỏ được sử dụng trên rau, trong đó hầu hết là thuốc gốc hóa học. Số lần phun thuốc bảo vệ thực vật / vụ rau 1 – trên 7 lần. Có 37,5 % số hộ phun thuốc định kì và 62,5 % chỉ phun thuốc khi phát hiện thấy triệu chứng sâu, bệnh; Có 38,8 % số nông hộ không tuân theo thời gian cách li thuốc bảo vệ thực vật.

+ Có 82,5 % số nông hộ không có kho chứa và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật; có 72,5 % số nông hộ không có chỗ pha chế thuốc riêng và 22,5 % số hộ không thu gom, tiêu hủy bao bì thuốc sau khi sử dụng.

- Quản lí rau sau thu hoạch và tiêu thụ rau: Không có nông hộ nào sử dụng hóa chất và đóng gói sản phẩm. Rau sản xuất được bán sỉ cho thương lái. Có 3 loại phương tiện dùng để vận chuyển rau là xe máy, xe đạp và xe lôi.

- Chi phí và hiệu quả sản xuất: Chi phí sản xuất rau từ 2.670.000 - 7.536.000 đồng/1.000 m2, lợi nhuận từ 2.919.000 - 16.241.000 đồng/1.000 m2 và tỉ suất lợi nhuận từ 0,4 – 2,8 lần.

- Áp dụng khoa học kĩ thuật: Có 70,0 % số hộ sản xuất rau theo kinh nghiệm, 22,5 % theo hướng dẫn của cán bộ kĩ thuật và 12,5 % theo tài liệu sách kĩ thuật.

- Đề suất của nông hộ: Có 72,5 % số nông hộ đề suất khó khăn về giá cả, 10 % về kĩ thuật, 7,5 % về vốn và 10 % về các vấn đề khác.
